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   KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp Nhóm

1 1251022004 Cao Đức Anh 6/12/1994 XD12DB01 XCD1

2 1251022033 Nguyễn Tiến Đạt 2/5/1994 XD12DB01 XCD1

3 1251020035 Đoàn Hải Đăng 28/04/94 XD12DB01 XCD1

4 1251020037 Nguyễn Hải Đăng 24/05/94 XD12DB01 XCD1

5 1251022080 Trần Giang Khánh 18/06/94 XD12DB01 XCD1

6 1251022081 Nguyễn Anh Khoa 5/2/1994 XD12DB01 XCD1

7 1251020096 Ngô Minh Lộc 6/9/1994 XD12DB01 XCD1

8 1251022106 Nguyễn Phạm Nhật Minh 21/02/94 XD12DB01 XCD1

9 1251022153 Huỳnh Minh Quân 9/12/1993 XD12DB01 XCD1

10 1251022180 Trần Hữu Thắng 10/9/1994 XD12DB01 XCD1

11 1251020197 Nguyễn Minh Tiến 2/7/1993 XD12DB01 XCD1

12 1251022206 Bùi Khương Toàn 21/06/93 XD12DB01 XCD1

13 1251020207 Lê Khánh Toàn 16/04/94 XD12DB01 XCD1

14 1251022237 Lê Duy Tùng 19/07/94 XD12DB01 XCD1

15 1251020249 Trần Quốc Việt 10/9/1994 XD12DB01 XCD1

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp Nhóm

1 1351020011 Võ Thanh Danh 26/10/95 XD13DB01 XDD1

2 1351020019 Nguyễn Văn Điều 26/02/94 XD13DB01 XDD1

3 1351020037 Trần Lê Trung Hiếu 23/04/95 XD13DB01 XDD1

4 1351020051 Ngô Đức Khải 17/02/95 XD13DB01 XDD1

5 1351020052 Lê Minh Khoa 15/09/95 XD13DB01 XDD1

6 1351020054 Phạm Anh Khoa 25/08/95 XD13DB01 XDD1

7 1351020055 Võ  Đỗ Anh Khoa 17/04/95 XD13DB01 XDD1

8 1351022209 Đặng Tùng Lâm 8/4/1995 XD13DB01 XDD1

9 1351020067 Phạm Anh Minh 26/03/95 XD13DB01 XDD1

10 1351020076 Nguyễn Tấn Trọng Nhân 21/02/95 XD13DB01 XDD1

11 1351020077 Nguyễn Trọng Nhân 5/4/1995 XD13DB01 XDD1

12 1351020082 Nguyễn Minh Nhựt 10/11/1995 XD13DB01 XDD1

13 1351020090 Lương Hoàng Phúc 10/2/1995 XD13DB01 XDD1

14 1351020152 Đinh Quốc Tuyên 29/05/94 XD13DB01 XDD1

15 1351020159 Trần Quang Vinh 28/11/95 XD13DB01 XDD1

DANH SÁCH LỚP ANH VĂN 2 (P.1)

DANH SÁCH LỚP ANH VĂN 3 (P.1)

DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP ANH VĂN NGÀNH XÂY DỰNG

Giáo trình:

Lớp Anh văn 3 (P.1): American Headway 3. (Tác giả Liz and John Soars (năm 

2009).  Sinh viên chuẩn bị  sách Student book và Workbook). 

Lớp Anh văn 2 (P.1): American Headway 2. (Tác giả Liz and John Soars (năm 

2009).  Sinh viên chuẩn bị  sách Student book và Workbook). 

Các bạn sinh viên có thể mua sách tại nhà sách 232 Pasteur, quận 3 hoặc liên 

hệ Ban cơ bản (phòng 214, cơ sở 97 Võ Văn Tần, quận 3)


